
LỚP: KT15DB01

NHÓM LỚP 1

STT Họ Tên MSSV Nhóm

1 Mai Thanh  Vũ 1554040264 KFD1

2 Trần Thị Quỳnh  Như 1554040145 KFD1

3 Nguyễn Huỳnh Thiện  Thảo 1554040185 KFD1

4 Phạm Thành  Long 1554040099 KFD1

5 Bùi Thùy Linh 1554040091 KFD1

6 Nguyễn Thị Thúy  Vi 1554040262 KFD1

7 Hoàng Ngọc Anh 1554040009 KFD1

8 Nguyễn Thị Mộc  Quế 1554040164 KFD1

9 Bùi Hồng Kim  Anh 1554040005 KFD1

10 Trần Lê Ngân  Phương 1554040159 KFD1

11 Trần Thanh  Phương 1554040160 KFD1

12 Nguyễn Huy  Quang 1554040163 KFD1

13 Nguyễn Ánh  Trúc 1554040237 KFD1

14 Lê Thu Hà 1554040049 KFD1

15 Đào Thị Ngọc  Hân 1554040059 KFD1

16 Vũ Thị  Hiền 1554040065 KFD1

17 Nguyễn Thị  Huyền 1554040077 KFD1

18 Nguyễn Thị Xuân  Kiều 1554040087 KFD1

19 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1554040122 KFD1

20 Cù Phạm Thiên  Thanh 1554040177 KFD1

NHÓM LỚP 2

STT Họ Tên MSSV Nhóm

1 Nguyễn Phan Tiến  Đạt 1554040041 KFD1

2 Huỳnh  Anh 1554040010 KFD1

3 Phạm Thị Mai  Thảo 1554040187 KFD1

4 Ngô Thúy An 1554040001 KFD1

5 Lý Duy  Uyên 1554040250 KFD1

6 Huỳnh Lê Trúc  Vi 1554040261 KFD1

7 Lê Phương  Anh 1554040012 KFD1

8 Nguyễn Thị Hà  Giang 1554040045 KFD1

9 Trần Đức  Khang 1554040084 KFD1

10 Bùi Vũ Thảo  Vy 1554040265 KFD1

11 Phan Thị  Ánh 1554040020 KFD1

12 Nguyễn Phương Huyền Linh 1554040095 KFD1

13 Nguyễn Thị Thanh  Nhàn 1554040129 KFD1

14 Đặng Huyền  Thư 1554040203 KFD1

15 Lê Anh  Thy 1554040210 KFD1

16 Phạm Thị  Quỳnh 1554040168 KFD1

17 Hà Huỳnh  Anh 1554040008 KFD1

18 Nguyễn Thị Hồng Phụng 1554040153 KFD1

19 Nguyễn Thị Hồng Anh 1554040014 KFD1

20 Trương Thị Tường  Vy 1554040268 KFD1

21 Nguyễn Đỗ Thùy  Linh 1554040094 KFD1

22 Nguyễn Quách Tấn  An 1554040002 KFD1
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